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1 Phạm Lý Ngọc Anh 20/10/2014 Kinh Nữ Hoành Bồ - Quảng Ninh Thôn 2 - Quảng La - HL - QNinh TH&THCS Dân Chủ-Quảng La Đ

2 Đặng Thị Bình 14/09/2014 Dao Nữ Hoành Bồ - Quảng Ninh Thôn 6 - Quảng La - HL - QNinh TH&THCS Dân Chủ-Quảng La Đ

3 Đặng Linh Chi 19/07/2014 Kinh Nữ Hạ Long - Quảng Ninh Thôn 5 - Quảng La - HL - QNinh TH&THCS Dân Chủ-Quảng La Đ

4 Đoàn Văn Công 28/06/2014 Kinh Nam Hoành Bồ - Quảng Ninh Thôn 2 - Quảng La - HL - QNinh TH&THCS Dân Chủ-Quảng La Đ

5 Phạm Đức Dương 24/11/2014 Kinh Nam Hạ Long - Quảng Ninh Thôn 5 - Quảng La - HL - QNinh TH&THCS Dân Chủ-Quảng La Đ

6 Nguyễn Thùy Dương 02/12/2014 Kinh Nữ Hoành Bồ - Quảng Ninh Thôn 3 - Quảng La - HL - QNinh TH&THCS Dân Chủ-Quảng La Đ

7 Giáp Mạnh Đạt 02/01/2014 Kinh Nam Hoành Bồ - Quảng Ninh Thôn 3 - Quảng La - HL - QNinh TH&THCS Dân Chủ-Quảng La Đ

8 Lê Hải Đăng 20/08/2014 Kinh Nam Hoành Bồ - Quảng Ninh Thôn 3 - Quảng La - HL - QNinh TH&THCS Dân Chủ-Quảng La Đ

9 Bùi Hồng Hạnh 29/12/2014 Kinh Nữ Hạ Long - Quảng Ninh Thôn 2 - Quảng La - HL - QNinh TH&THCS Dân Chủ-Quảng La Đ

10 Đặng Thị Hiên 23/01/2014 Dao Nữ Hoành Bồ - Quảng Ninh Thôn 6 - Quảng La - HL - QNinh TH&THCS Dân Chủ-Quảng La Đ

11 Vũ Đức Huy 24/10/2014 Kinh Nam Hoành Bồ - Quảng Ninh Thôn 2 - Quảng La - HL - QNinh TH&THCS Dân Chủ-Quảng La Đ

12 Đặng Anh Khoa 20/10/2014 Dao Nam Hoành Bồ - Quảng Ninh Thôn 6 - Quảng La - HL - QNinh TH&THCS Dân Chủ-Quảng La Đ

13 Bàn Thị Ngọc Khuê 14/02/2014 Dao Nữ Hoành Bồ - Quảng Ninh Thôn 4 - Quảng La - HL - QNinh TH&THCS Dân Chủ-Quảng La Đ

14 Trần Thị Ngọc Lan 17/12/2014 Kinh Nữ Hoành Bồ - Quảng Ninh Thôn 2 - Quảng La - HL - QNinh TH&THCS Dân Chủ-Quảng La Đ

15 Lương Bảo Lâm 13/05/2014 Kinh Nam Hoành Bồ - Quảng Ninh Thôn 1 - Quảng La - HL - QNinh TH&THCS Dân Chủ-Quảng La Đ

16 Trương Hải Lâm 02/10/2014 Dao Nam Hoành Bồ - Quảng Ninh Thôn 4 - Quảng La - HL - QNinh TH&THCS Dân Chủ-Quảng La Đ

17 Nguyễn Hoài Lâm 30/05/2014 Dao Nam Hoành Bồ - Quảng Ninh Thôn 1 - Quảng La - HL - QNinh TH&THCS Dân Chủ-Quảng La Đ

18 Hà Bảo Long 25/06/2014 Kinh Nam Hoành Bồ - Quảng Ninh Thôn 3 - Quảng La - HL - QNinh TH&THCS Dân Chủ-Quảng La Đ

19 Hoàng Bảo Long 01/11/2014 Kinh Nam Hạ Long - Quảng Ninh Thôn 1 - Quảng La - HL - QNinh TH&THCS Dân Chủ-Quảng La Đ

20 Nguyễn Đức Lộc 08/10/2014 Kinh Nam Hoành Bồ - Quảng Ninh Thôn 3 - Quảng La - HL - QNinh TH&THCS Dân Chủ-Quảng La Đ

21 Nguyễn Quang Minh 18/08/2014 Kinh Nam Hoành Bồ - Quảng Ninh Thôn 2 - Quảng La - HL - QNinh TH&THCS Dân Chủ-Quảng La Đ

22 Trương Thị Khánh Ngọc 05/08/2014 Dao Nữ Hoành Bồ - Quảng Ninh Thôn 6 - Quảng La - HL - QNinh TH&THCS Dân Chủ-Quảng La Đ

23 Trương Thị Ánh Nguyệt 01/12/2013 Dao Nữ Hoành Bồ - Quảng Ninh Thôn 4 - Quảng La - HL - QNinh TH&THCS Dân Chủ-Quảng La Đ

24 Hoàng Thị Thu Nguyệt 24/10/2014 Kinh Nữ Hoành Bồ - Quảng Ninh Thôn 3 - Quảng La - HL - QNinh TH&THCS Dân Chủ-Quảng La Đ

25 Trương Tấn Phát 14/12/2013 Dao Nam Hoành Bồ - Quảng Ninh Thôn 4 - Quảng La - HL - QNinh TH&THCS Dân Chủ-Quảng La Đ
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26 Dương Thư Phủ 06/01/2014 Tày Nam Hoành Bồ - Quảng Ninh Thôn 6 - Quảng La - HL - QNinh TH&THCS Dân Chủ-Quảng La Đ

27 Trần Gia Phúc 19/07/2014 Kinh Nam Hoành Bồ - Quảng Ninh Thôn 3 - Quảng La - HL - QNinh TH&THCS Dân Chủ-Quảng La Đ

28 Liêu Thiên Phúc 03/10/2014
Sán 

Dìu
Nam Hoành Bồ - Quảng Ninh Thôn 1 - Quảng La - HL - QNinh TH&THCS Dân Chủ-Quảng La Đ

29 Trương Triệu Quân 06/06/2014 Dao Nam Hoành Bồ - Quảng Ninh Thôn 4 - Quảng La - HL - QNinh TH&THCS Dân Chủ-Quảng La Đ

30 Đặng Linh San 11/04/2014 Dao Nữ Hoành Bồ - Quảng Ninh Thôn 6 - Quảng La - HL - QNinh TH&THCS Dân Chủ-Quảng La Đ

31 Nguyễn Trí Thành 15/07/2014 Kinh Nam Hoành Bồ - Quảng Ninh Thôn 4 - Quảng La - HL - QNinh TH&THCS Dân Chủ-Quảng La Đ

32 Phạm Hoàng Thịnh 12/12/2014 Kinh Nam Hoành Bồ - Quảng Ninh Thôn 1 - Quảng La - HL - QNinh TH&THCS Dân Chủ-Quảng La Đ

33 Nguyễn Thanh Trúc 16/09/2014 Kinh Nữ Hoành Bồ - Quảng Ninh Thôn 1 - Quảng La - HL - QNinh TH&THCS Dân Chủ-Quảng La Đ

34 Trương Tuấn Tú 03/01/2014 Dao Nam Hạ Long - Quảng Ninh Thôn 4 - Quảng La - HL - QNinh TH&THCS Dân Chủ-Quảng La Đ

35 Lương Văn Tuân 01/02/2014 Kinh Nam Hạ Long - Quảng Ninh Thôn 2 - Quảng La - HL - QNinh TH&THCS Dân Chủ-Quảng La Đ

36 Trương Ngọc Tuấn 10/01/2014 Dao Nam Hoành Bồ - Quảng Ninh Thôn 4 - Quảng La - HL - QNinh TH&THCS Dân Chủ-Quảng La Đ

37 Trần Đặng Quốc Việt 07/4/2014 Dao Nam Hạ Long - Quảng Ninh Thôn 6 - Quảng La - HL - QNinh TH&THCS Bằng Cả Đ

(Danh sách gồm: 37 học sinh)



DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG THCS-THPT QUẢNG LA

 trúng tuyển vào học lớp 6 năm học 2025 - 2026

(Kèm theo Quyết định số  365/QĐ-PGDĐT, ngày 24/6/2025 của Trưởng phòng GDĐT Hạ Long)


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-27T21:58:21+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<phonggdvdt1.hl@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




